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¨ BộÊCôngÊThươngÊsửaÊđổi,ÊbổÊsungÊquyếtÊđịnhÊápÊdụngÊ thuếÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊmạÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊ

QuốcÊvàÊHànÊQuốc 

¨ BộÊCôngÊThươngÊsửaÊđổi,ÊbổÊsungÊquyếtÊđịnhÊápÊdụngÊ thuếÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊẤnÊ

ĐộÊvàÊTrungÊQuốc 

¨ BộÊCôngÊThươngÊtổÊchứcÊphiênÊthamÊvấnÊcôngÊkhaiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ sảnÊphẩmÊ thépÊcánÊnóngÊcóÊ

xuấtÊxứÊtừÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊQuốc 

¨ HànÊQuốcÊbanÊhànhÊkếtÊ luậnÊcuốiÊcùngÊcủaÊvụÊviệcÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊcóÊxuấtÊxứÊhoặcÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊViệtÊNam 

 

¨ Ca-na-đaÊgiaÊhạnÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsiliconÊkimÊloạiÊ từÊ

TrungÊQuốc 

¨ HoaÊKỳÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊpḥngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊthuốcÊdiệtÊcỏÊ2,4-

DÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊẤnÊĐộ 

¨ NgànhÊnăngÊlượngÊtáiÊtạoÊHànÊQuốcÊtậnÊdụngÊcơÊhộiÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊ

tạiÊHoaÊKỳ 

¨ EUÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ thiếtÊ bịÊ nângÊ tựÊ hànhÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ

TrungÊQuốc 

 

¨ TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊvàoÊthịÊtrườngÊ

HoaÊKỳ 

TIN NƯỚC NGOÀI 
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TIN TRONG NƯỚC TIN TRONG NƯỚC 

N gàyÊ01ÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ914⁄QĐ-

BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊ

thépÊmạÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc.ÊTheoÊđó,ÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊmạÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊHànÊQuốcÊlàÊtừÊ0%ÊtớiÊ15,67%. 

SauÊkhiÊràÊsoátÊvàÊđốiÊchiếuÊcácÊtàiÊliệu,ÊđểÊđảmÊbảoÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊchoÊcácÊbênÊ

liênÊquanÊđãÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvụÊviệc,ÊngàyÊ28ÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊBộÊ

CôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ1207/QĐ-BCTÊsửaÊđổi,ÊbổÊsungÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ914/

QĐ-BCTÊngàyÊ01ÊthángÊ4ÊnămÊ2025ÊvềÊviệcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊ

vớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊmạÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc. 

TheoÊquyÊđịnhÊcủaÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthương,ÊBộÊCôngÊThươngÊsẽÊtiếpÊtụcÊlàmÊviệcÊ

vớiÊcácÊbênÊliênÊquanÊđểÊthuÊthập,ÊxácÊminhÊthôngÊtin,ÊtàiÊliệuÊcácÊbênÊliênÊquanÊcungÊcấpÊvàÊ

đưaÊraÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊtrênÊcơÊsởÊđánhÊgiáÊtácÊđộngÊtoànÊdiệnÊcủaÊvụÊviệc. 

BộÊCôngÊThươngÊsửaÊđổi,ÊbổÊsungÊquyếtÊđịnhÊápÊdụngÊthuếÊ
chốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊmạÊcóÊ

xuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc 
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N gàyÊ21ÊthángÊ2ÊnămÊ2025,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ460⁄QĐ-

BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊ

thépÊcánÊnóngÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊQuốc.ÊTheoÊđó,ÊmứcÊthuếÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđượcÊápÊdụngÊvớiÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtraÊtừÊTrungÊQuốcÊlàÊtừÊ19,38%ÊđếnÊ

27,83%. 

SauÊkhiÊràÊsoátÊvàÊđốiÊchiếuÊcácÊtàiÊliệu,ÊđểÊđảmÊbảoÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊchoÊcácÊbênÊ

liênÊquanÊđãÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvụÊviệc,ÊngàyÊ28ÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊBộÊ

CôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ1204/QĐ-BCTÊsửaÊđổi,ÊbổÊsungÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ460/

QĐ-BCTÊngàyÊ21ÊthángÊ2ÊnămÊ2025ÊvềÊviệcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊ

vớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊQuốc. 

TheoÊquyÊđịnhÊcủaÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthương,ÊBộÊCôngÊThươngÊsẽÊtiếpÊtụcÊlàmÊviệcÊ

vớiÊcácÊbênÊliênÊquanÊđểÊthuÊthập,ÊxácÊminhÊthôngÊtin,ÊtàiÊliệuÊcácÊbênÊliênÊquanÊcungÊcấpÊvàÊ

đưaÊraÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊtrênÊcơÊsởÊđánhÊgiáÊtácÊđộngÊtoànÊdiệnÊcủaÊvụÊviệc. 

BộÊCôngÊThươngÊsửaÊđổi,ÊbổÊsungÊquyếtÊđịnhÊápÊdụngÊ thuếÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊcóÊxuấtÊ

xứÊtừÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊQuốc 

TIN TRONG NƯỚC TIN TRONG NƯỚC 
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C ănÊ cứÊĐiềuÊ70ÊLuậtÊQuảnÊ lýÊngoạiÊ thươngÊnămÊ2017ÊvàÊĐiềuÊ13ÊNghịÊ địnhÊ sốÊ10/2018/NĐ-CPÊquyÊđịnhÊchiÊtiếtÊmộtÊsốÊđiềuÊcủaÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthươngÊvềÊ

cácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊtổÊchứcÊbuổiÊthamÊvấnÊ

côngÊkhaiÊ trongÊvụÊviệcÊđiềuÊ traÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ sảnÊphẩmÊ

thépÊcánÊnóngÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊQuốc,ÊcụÊthểÊnhưÊsau: 

1.ÊThờiÊgian:Ê09h00Ê–Ê12h00,ÊThứÊtư,ÊngàyÊ04ÊthángÊ6ÊnămÊ2024Ê(theoÊgiờÊHàÊNội). 

2.ÊĐịaÊđiểm:ÊDựÊkiếnÊtạiÊTầngÊ2ÊnhàÊB,ÊTrụÊsởÊ54ÊHaiÊBàÊTrưngÊ–ÊquậnÊHoànÊKiếmÊ–Ê

HàÊNội.Ê(PhòngÊhọpÊcụÊthểÊsẽÊđượcÊthôngÊbáoÊsau). 

3.ÊHìnhÊthức:ÊTrựcÊtiếpÊvàÊtrựcÊtuyến. 

4.ÊNgônÊ ngữ:ÊTiếngÊnóiÊvàÊchữÊviếtÊdùngÊtrongÊbuổiÊthamÊvấnÊlàÊtiếngÊViệt.ÊCácÊbênÊ

liênÊquanÊcóÊquyềnÊdùngÊtiếngÊnóiÊvàÊchữÊviếtÊkhác,ÊtuyÊnhiênÊphảiÊcóÊphiênÊdịchÊtừÊngônÊ

ngữÊđóÊsangÊtiếngÊViệt.ÊCácÊthôngÊtin,ÊtàiÊliệuÊkhôngÊphảiÊbằngÊtiếngÊViệtÊdoÊcácÊbênÊliênÊ

quanÊcungÊcấpÊphảiÊđượcÊdịchÊraÊtiếngÊViệt.ÊCácÊbênÊliênÊquanÊphảiÊđảmÊbảoÊtínhÊtrungÊthực,Ê

chínhÊxácÊvàÊchịuÊtráchÊnhiệmÊtrướcÊphápÊluậtÊvềÊnộiÊdungÊđượcÊdịchÊthuật. 

5.ÊThờiÊhạnÊgửiÊđăngÊkýÊthamÊgiaÊvàÊnộiÊdungÊthamÊvấn 

· ThờiÊhạnÊgửiÊđăngÊký:ÊĐếnÊhếtÊngàyÊ27ÊthángÊ05ÊnămÊ2025Ê(theoÊgiờÊHàÊNội). 

· ThờiÊhạnÊgửiÊnộiÊdungÊthamÊvấn:ÊĐếnÊhếtÊngàyÊ27ÊthángÊ05ÊnămÊ2025Ê(nếuÊcó). 

BảnÊđăngÊkýÊthamÊgiaÊtheoÊmẫuÊ(đínhÊkèm)ÊvàÊnộiÊdungÊthamÊvấnÊ(nếuÊcó)ÊphảiÊđượcÊ

nộpÊ quaÊHệÊ thốngÊ tiếpÊ nhậnÊ hồÊ sơÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ trựcÊ tuyếnÊ (TRAVÊONLINEÊ –Ê

https://online.trav.gov.vn)ÊcủaÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊtrongÊthờiÊhạnÊquyÊđịnhÊtạiÊThôngÊbáoÊnày.Ê

CơÊquanÊđiềuÊtraÊchỉÊxemÊxétÊcácÊBảnÊđăngÊkýÊthamÊgiaÊbuổiÊthamÊvấnÊcôngÊkhaiÊđượcÊtiếpÊ

nhậnÊđếnÊhếtÊngàyÊ27ÊthángÊ05ÊnămÊ2025Ê(theoÊgiờÊHàÊNội). 

BộÊCôngÊThươngÊtổÊchứcÊphiênÊthamÊvấnÊcôngÊkhaiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊ

cóÊxuấtÊxứÊtừÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊQuốc 

TIN TRONG NƯỚC TIN TRONG NƯỚC 
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NgoàiÊra,ÊsauÊkhiÊhoànÊthànhÊnộpÊcácÊtàiÊliệuÊquaÊTRAVÊONLINE,ÊcôngÊtyÊcóÊthểÊgửiÊ

bảnÊđăngÊkýÊvàÊnộiÊdungÊthamÊvấnÊ(nếuÊcó)ÊbằngÊvănÊbảnÊhoặcÊthưÊđiệnÊtửÊtrongÊthờiÊhạnÊ

quyÊđịnhÊtạiÊThôngÊbáoÊnày,ÊtheoÊđịaÊchỉÊdướiÊđây: 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại 

ĐịaÊchỉ:ÊSốÊ54ÊHaiÊBàÊTrưng,ÊquậnÊHoànÊKiếm,ÊHàÊNội 

ĐiệnÊthoại:Ê+84Ê24Ê7303.7898 

Email:Êphungltk@moit.gov.vn;Êphuongvth@moit.gov.vn 

HànÊQuốcÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊcủaÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊcóÊxuấtÊxứÊ

hoặcÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam 

N gàyÊ24ÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊỦyÊbanÊThươngÊmạiÊHànÊQuốcÊ(KTC)ÊđãÊbanÊhànhÊkếtÊ

luậnÊcuốiÊcùngÊcủaÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊCBPGÊvớiÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊcóÊxuấtÊ

xứÊhoặcÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam. 

TheoÊđó,ÊKTCÊxácÊđịnhÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊchoÊ02ÊbịÊđơnÊbắtÊbuộcÊcủaÊViệtÊNamÊlầnÊlượtÊ

ởÊmứcÊ18,81%Ê(tăngÊ15,15%ÊsoÊvớiÊKếtÊluậnÊsơÊbộ)ÊvàÊ11,37%Ê(giữÊnguyênÊsoÊvớiÊKếtÊluậnÊ

sơÊbộ).ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊkhácÊchịuÊmứcÊthuếÊchungÊlàÊ11,37%Ê(tăngÊ6,58%ÊsoÊvớiÊKếtÊluậnÊ

sơÊbộ). 

NhưÊvậyÊcóÊthểÊthấyÊmứcÊthuếÊtrênÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđángÊkểÊsoÊvớiÊKếtÊluậnÊsơÊbộÊbanÊ

hànhÊtrướcÊđó.ÊNguyênÊnhânÊcủaÊsựÊgiaÊtăngÊtrênÊlàÊdoÊKTCÊcóÊsựÊđiềuÊchỉnhÊtrongÊphươngÊ

phápÊtínhÊtoánÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ01ÊtrongÊ02ÊcôngÊtyÊbịÊđơnÊbắtÊbuộcÊdẫnÊtớiÊmứcÊthuếÊ

giaÊtăng. 

 ÊMứcÊthuếÊtrênÊsẽÊgâyÊkhóÊkhănÊnhấtÊđịnhÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊkhôngÊ

gỉÊcánÊnguộiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHànÊQuốc.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcóÊsựÊchuẩnÊbịÊcầnÊthiếtÊ

đểÊđềÊnghịÊKTCÊràÊsoátÊlạiÊmứcÊthuếÊthôngÊquaÊràÊsoátÊhàngÊnăm/giữaÊkỳÊvà/hoặcÊthamÊgiaÊ

ràÊsoátÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊmớiÊđểÊcóÊthểÊđạtÊđượcÊmứcÊthuếÊtốtÊhơnÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 

 ÊMộtÊsốÊthôngÊtinÊchungÊvềÊvụÊviệc: 
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-ÊNgàyÊbanÊhànhÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướng:Ê30ÊthángÊ5ÊnămÊ2024; 

-ÊThờiÊkỳÊđiềuÊtraÊbánÊpháÊgiá:ÊtừÊngàyÊ01ÊthángÊ01ÊđếnÊngàyÊ31ÊthángÊ12ÊnămÊ2023; 

-ÊThờiÊkỳÊđiềuÊtraÊthiệtÊhại:ÊtừÊngàyÊ01ÊthángÊ01ÊnămÊ2021ÊđếnÊngàyÊ31ÊthángÊ12ÊnămÊ

2023; 

-ÊBênÊyêuÊcầu:ÊCôngÊtyÊTNHHÊPOSCO; 

-ÊMặtÊhàngÊbịÊđiềuÊtra:ÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguội; 

-ÊBênÊyêuÊcầuÊcáoÊbuộcÊ lượngÊnhậpÊkhẩuÊ thépÊkhôngÊgỉÊ cánÊnguộiÊ cóÊxuấtÊxứÊhoặcÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđángÊkể,ÊgâyÊraÊthiệtÊhạiÊđốiÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nước; 

-ÊTheoÊsốÊliệuÊcủaÊCụcÊHảiÊquan,ÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2020Ê-Ê2023,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊbịÊđiềuÊtraÊsangÊthịÊtrườngÊHànÊQuốcÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđángÊkể.ÊCụÊthể,ÊnămÊ2020ÊđạtÊ

khoảngÊ 2,1Ê triệuÊUSD,Ê nămÊ2021ÊđạtÊ trênÊ5,5Ê triệuÊUSDÊ (tăngÊ61%),Ê nămÊ2022ÊđạtÊ trênÊ

194,1ÊtriệuÊUSDÊ(tăngÊ3000%)ÊvàÊnămÊ2023ÊđạtÊ227,8ÊtriệuÊUSDÊ(tăngÊ14%). 

ThôngÊ tinÊ chiÊ tiếtÊ liênÊ hệ:Ê PhòngÊXửÊ lýÊ PVTMÊ nướcÊ ngoài,Ê CụcÊ PVTM,Ê BộÊ CôngÊ

Thương,Ê54ÊHaiÊBàÊTrưng,ÊHoànÊKiếm,ÊHàÊNội.ÊChuyênÊviênÊphụÊ trách:ÊBùiÊAnhÊDũng.Ê

Email:Êdungban@moit.gov.vn;Ênganha@moit.gov.vn. 
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N gàyÊ30ÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊToàÊánÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊCa-na-

đaÊ(CITT)ÊđãÊraÊquyếtÊđịnhÊtiếpÊ

tụcÊ ápÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

vàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsiliconÊkimÊ

loạiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊsauÊkhiÊcơÊ

quanÊnàyÊtiếnÊhànhÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊđốiÊvớiÊ

sảnÊphẩmÊnóiÊtrên.Ê 

LệnhÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊ

trợÊcấpÊđượcÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊsiliconÊkimÊloạiÊcủaÊTrungÊQuốcÊlầnÊđầuÊvàoÊnămÊ2013,ÊsauÊđóÊ

tiếpÊtụcÊđượcÊgiaÊhạnÊvàoÊnămÊ2019.Ê 

QuyếtÊđịnhÊlầnÊnàyÊđượcÊđưaÊraÊsauÊkhiÊCITTÊtiếnÊhànhÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ,ÊnhằmÊxemÊxétÊtácÊ

độngÊcủaÊviệcÊdỡÊbỏÊthuếÊquanÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊthịÊtrườngÊCa-na-đa.ÊKếtÊ

quảÊchoÊthấyÊnếuÊlệnhÊápÊthuếÊhếtÊhiệuÊlực,ÊngànhÊsảnÊxuấtÊsiliconÊkimÊloạiÊtrongÊnướcÊcóÊ

khảÊnăngÊchịuÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊtrướcÊhàngÊhoáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốc.ÊVìÊvậy,ÊcơÊ

quanÊnàyÊđãÊquyếtÊđịnhÊduyÊtrìÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđãÊcó. 

VớiÊquyếtÊđịnhÊnày,ÊCơÊquanÊDịchÊvụÊBiênÊgiớiÊCa-na-đaÊ(CBSA)ÊsẽÊtiếpÊtụcÊápÊdụngÊcácÊ

khoảnÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊsiliconÊkimÊloạiÊtừÊ

TrungÊQuốc,ÊnhằmÊđảmÊbảoÊsựÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằngÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊnày. 

SảnÊphẩmÊbịÊápÊthuếÊbaoÊgồm:ÊkimÊloạiÊsilicÊchứaÊtừÊ96%ÊđếnÊ99,99%ÊsilicÊtheoÊtrọngÊlượngÊ

vàÊkimÊloạiÊsilicÊchứaÊtừÊ89%ÊđếnÊ96%ÊsilicÊtheoÊtrọngÊlượngÊcóÊchứaÊnhômÊlớnÊhơnÊ0,2%Ê

theoÊtrọngÊlượng,ÊbấtÊkểÊhìnhÊdạngÊhoặcÊtheoÊkíchÊthướcÊcủaÊchúng.Ê 

TổngÊhợpÊtừÊThôngÊtinÊChínhÊphủÊCa-na-đaÊ(canada.ca) 

Ca-na-đaÊgiaÊhạnÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsiliconÊkimÊloạiÊtừÊ

TrungÊQuốc 
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N gàyÊ29ÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊỦyÊbanÊThươngÊ mạiÊ QuốcÊ tếÊ HoaÊ KỳÊ

(ITC)ÊđãÊchínhÊthứcÊđưaÊraÊquyếtÊ

địnhÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ thuếÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ thuốcÊ diệtÊ cỏÊ 2,4-DÊ

nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ vàÊ ẤnÊ Độ,Ê vớiÊ

mứcÊ thuếÊcụÊ thểÊ chưaÊđượcÊcôngÊbố.ÊĐộngÊ

tháiÊnàyÊnhằmÊbảoÊvệÊnhàÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊlàÊ

CortevaÊ Agriscience,Ê tuyÊ nhiênÊ hànhÊ độngÊ

nàyÊlạiÊgâyÊraÊloÊngạiÊlớnÊđốiÊvớiÊcộngÊđồngÊ

nôngÊdânÊHoaÊKỳ. 

QuyếtÊ địnhÊ củaÊ ITCÊ vấpÊ phảiÊ sựÊ phảnÊ đốiÊ

mạnhÊmẽÊtừÊHiệpÊhộiÊnhữngÊngườiÊtrồngÊngôÊ

quốcÊgiaÊ(NCGA)ÊvàÊHiệpÊhộiÊđậuÊnànhÊHoaÊ

KỳÊ (ASA).ÊHaiÊ tổÊ chứcÊ nàyÊ cảnhÊ báoÊ rằngÊ

nôngÊdânÊphụÊthuộcÊvàoÊcácÊsảnÊphẩmÊnhậpÊ

khẩuÊgiáÊ rẻÊ đểÊ giảmÊchiÊ phíÊ sảnÊxuấtÊ trongÊ

bốiÊcảnhÊgiáÊnguyênÊliệuÊtăngÊmạnh. 

ChủÊ tịchÊNCGA,ÊôngÊKennethÊHartmanÊ Jr.,Ê

choÊ rằngÊnôngÊdânÊkhôngÊnênÊbịÊbuộcÊphảiÊ

chỉÊdựaÊvàoÊmộtÊnhàÊcungÊcấpÊnộiÊđịa.ÊÔngÊ

cảnhÊbáoÊrằngÊquyếtÊđịnhÊcủaÊITCÊcóÊthểÊgâyÊ

thiếuÊhụtÊnguồnÊcungÊ2,4-D,ÊkhiếnÊgiáÊthuốcÊ

diệtÊcỏÊtăngÊcaoÊvàÊgâyÊảnhÊhưởngÊđếnÊkhảÊ

năngÊcanhÊtác. 

ÔngÊ CalebÊ Ragland,Ê ChủÊ tịchÊ ASA,Ê nhấnÊ

mạnhÊvaiÊ tròÊ thiếtÊyếuÊcủaÊ2,4-DÊtrongÊdiệtÊ

cỏÊ trướcÊ khiÊ trồng,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ cácÊ môÊ

hìnhÊcanhÊtácÊkhôngÊcàyÊxới.ÊNếuÊgiáÊthànhÊ

tăngÊmạnh,Ê nôngÊ dânÊ cóÊ thểÊ phảiÊ cắtÊ giảmÊ

liềuÊ lượngÊ sửÊ dụngÊ hoặcÊ chuyểnÊ sangÊ sảnÊ

phẩmÊkémÊhiệuÊquảÊhơn,ÊđiềuÊnàyÊlàmÊtăngÊ

rủiÊroÊvềÊnăngÊsuấtÊcâyÊtrồng. 

TạiÊnhiềuÊkhuÊvực,ÊgiáÊ củaÊ2,4-DÊ tổngÊhợpÊ

đãÊtăngÊgấpÊđôiÊngayÊtrướcÊkhiÊITCÊcôngÊbốÊ

quyếtÊđịnh,ÊvàÊdựÊkiếnÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊtrongÊ

thờiÊgianÊtới.ÊĐiềuÊnàyÊgâyÊsứcÊépÊtàiÊchínhÊ

lớnÊlênÊnôngÊdân,ÊvốnÊđãÊchịuÊảnhÊhưởngÊtừÊ

chiÊphíÊđầuÊvàoÊtăngÊcaoÊvàÊgiáÊbánÊnôngÊsảnÊ

thấp. 

TrongÊ khiÊ nôngÊ dânÊ phảnÊ đối,Ê CortevaÊ

Agriscience,Ê nhàÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ duyÊ nhấtÊ

củaÊ 2,4-D,Ê lạiÊ ủngÊ hộÊ phánÊ quyếtÊ củaÊ ITC.Ê

TheoÊđơnÊkiệnÊcủaÊCorteva,Ê81%ÊlượngÊ2,4-

DÊ nhậpÊ khẩuÊ vàoÊ HoaÊ KỳÊ đếnÊ từÊ TrungÊ

QuốcÊ vàÊ ẤnÊ Độ,Ê gâyÊ ảnhÊ hưởngÊ nghiêmÊ

trọngÊđếnÊdoanhÊthuÊvàÊthịÊphầnÊcủaÊcôngÊty. 

HiệnÊ tại,Ê mứcÊ thuếÊ nhậpÊ khẩuÊ 2,4-DÊ đangÊ

chịuÊảnhÊhưởngÊtừ: 

HoaÊKỳÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊpḥngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊthuốcÊdiệtÊ

cỏÊ2,4-DÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊẤnÊĐộ 
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· ThuếÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc:Ê145%. 

· ThuếÊnhậpÊkhẩuÊtừÊẤnÊĐộ:Ê10%,ÊcộngÊthêmÊthuếÊmớiÊđượcÊITCÊcôngÊbố. 

TheoÊôngÊBarham,ÊquyếtÊ địnhÊ củaÊ ITCÊkhôngÊ chỉÊgâyÊbấtÊ lợiÊ choÊnôngÊdân,ÊmàÊ cònÊđặtÊ

ngànhÊnôngÊnghiệpÊHoaÊKỳÊvàoÊthếÊcạnhÊtranhÊkhóÊkhănÊtrênÊthịÊtrườngÊtoànÊcầu.ÊNôngÊdânÊ

khôngÊthểÊtăngÊgiáÊbánÊđểÊbùÊđắpÊchiÊphíÊđầuÊvào,ÊkhiếnÊbiênÊlợiÊnhuậnÊngàyÊcàngÊthuÊhẹp.Ê

ÔngÊBarhamÊchoÊrằng:Ê"NôngÊdânÊlàÊnhữngÊngườiÊchịuÊthiệtÊhạiÊlớnÊnhấtÊtrongÊtìnhÊhuốngÊ

này.ÊHọÊlàÊngườiÊtiếpÊnhậnÊgiáÊcảÊchứÊkhôngÊphảiÊngườiÊquyếtÊđịnhÊgiáÊbán,ÊnênÊviệcÊtăngÊ

chiÊphíÊđầuÊvàoÊkhiếnÊhọÊgặpÊápÊlựcÊtàiÊchínhÊnghiêmÊtrọng." 

ÔngÊBarhamÊcũngÊchỉÊtríchÊchínhÊphủÊvềÊviệcÊcanÊthiệpÊquáÊmứcÊvàoÊthịÊtrường,ÊkhiếnÊnôngÊ

dânÊHoaÊKỳÊgặpÊbấtÊlợiÊsoÊvớiÊcácÊđốiÊthủÊcạnhÊtranhÊtrênÊtoànÊcầu. 

QuyếtÊđịnhÊcủaÊỦyÊbanÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊHoaÊKỳÊvềÊviệcÊápÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊ2,4-DÊtừÊ

TrungÊQuốcÊvàÊẤnÊĐộÊcóÊtácÊđộngÊsâuÊrộngÊđếnÊtoànÊbộÊchuỗiÊcungÊứngÊnôngÊnghiệpÊHoaÊ

Kỳ.ÊTrongÊkhiÊCortevaÊAgriscienceÊhưởngÊ lợiÊ từÊbiệnÊphápÊbảoÊhộ,Ê thìÊnôngÊdânÊ lạiÊchịuÊ

thiệtÊhạiÊlớnÊdoÊgiáÊthuốcÊdiệtÊcỏÊtăngÊcao. 

VấnÊđềÊnàyÊđặtÊraÊcâuÊhỏiÊvềÊtínhÊhợpÊlýÊcủaÊcácÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊvàÊmứcÊđộÊbảoÊvệÊ

màÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊcầnÊcóÊtrướcÊsựÊcạnhÊtranhÊquốcÊtế.ÊTrongÊthờiÊgianÊtới,ÊnôngÊ

dânÊHoaÊKỳÊsẽÊphảiÊtìmÊcáchÊthíchÊứngÊvớiÊgiáÊcảÊtăngÊcaoÊvàÊđiềuÊchỉnhÊphươngÊthứcÊsảnÊ

xuấtÊđểÊduyÊtrìÊlợiÊnhuậnÊtrongÊbốiÊcảnhÊkinhÊtếÊkhóÊkhăn. 

TổngÊhợpÊtừÊSuccessfulÊFarmingÊ(agriculture.com) 
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T rongÊbốiÊcảnhÊcuộcÊchiếnÊthươngÊmạiÊgiữaÊHoaÊKỳÊvàÊTrungÊQuốcÊleoÊthang,ÊcácÊcôngÊtyÊnăngÊlượngÊtáiÊtạoÊcủaÊHànÊQuốcÊđangÊtíchÊcựcÊmởÊrộngÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊ

Kỳ.ÊVớiÊcácÊmứcÊthuếÊmớiÊápÊdụngÊlênÊsảnÊphẩmÊTrungÊQuốcÊvàÊĐôngÊNamÊÁ,Ê

cácÊdoanhÊnghiệpÊHànÊQuốcÊđãÊnhanhÊchóngÊchớpÊthờiÊcơÊđểÊđầuÊtưÊmạnhÊmẽÊvàoÊlĩnhÊvựcÊ

điệnÊmặtÊtrời,ÊhệÊthốngÊlưuÊtrữÊnăngÊlượngÊ(ESS)ÊvàÊđiệnÊgióÊtạiÊHoaÊKỳ. 

TheoÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC),ÊHoaÊKỳÊđãÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthuếÊchốngÊ

trợÊcấpÊlênÊtấmÊpinÊmặtÊtrờiÊvàÊtếÊbàoÊquangÊđiệnÊtừÊMa-lai-xi-a,ÊCam-pu-chia,ÊTháiÊLanÊvàÊ

ViệtÊNam: 

· ThuếÊchốngÊbánÊpháÊgiá:ÊTừÊ6,10%ÊđếnÊ271,28%,ÊtùyÊtheoÊquốcÊgiaÊvàÊdoanhÊnghiệp. 

· ThuếÊchốngÊtrợÊcấp:ÊTừÊ14,64%ÊđếnÊ3.403,96%,ÊtùyÊtừngÊtrườngÊhợpÊcụÊthể. 

ĐiềuÊnàyÊgâyÊtổnÊthấtÊnặngÊnềÊđốiÊvớiÊcácÊcôngÊtyÊTrungÊQuốcÊnhưÊTrinaÊSolarÊvàÊJinkoÊSo-

lar,ÊvốnÊsảnÊxuấtÊpinÊmặtÊtrờiÊtạiÊĐôngÊNamÊÁÊđểÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2024,Ê

94,4%ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊpinÊmặtÊtrờiÊcủaÊHoaÊKỳÊđếnÊtừÊbốnÊnướcÊĐôngÊNamÊÁÊnày,ÊchoÊ

thấyÊmứcÊđộÊảnhÊhưởngÊcủaÊchínhÊsáchÊmới. 

NgượcÊlại,ÊcácÊcôngÊtyÊHànÊQuốcÊcóÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊtạiÊHoaÊKỳÊlạiÊhưởngÊlợiÊtừÊchínhÊ

sáchÊthuếÊquanÊmới.ÊHanwhaÊSolutionsÊđangÊxâyÊdựngÊSolarÊHub,ÊmộtÊtổÊhợpÊsảnÊxuấtÊsảnÊ

phẩmÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊtạiÊGeorgia,ÊdựÊkiếnÊhoànÊthànhÊvàoÊnửaÊcuốiÊnămÊ2025ÊvớiÊtổngÊ

vốnÊđầuÊtưÊkhoảngÊ3.000ÊtỷÊwon.ÊOCIÊHoldings,ÊhiệnÊđãÊcóÊmộtÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊmô-đunÊ

năngÊlượngÊmặtÊtrờiÊởÊHoaÊKỳ,ÊtiếpÊtụcÊđầuÊtưÊ265ÊtriệuÊUSDÊđểÊsảnÊxuấtÊtếÊbàoÊquangÊđiệnÊ

tạiÊTexas,ÊbắtÊđầuÊtừÊnửaÊđầuÊnămÊ2026. 

KhôngÊchỉÊ trongÊlĩnhÊvựcÊđiệnÊmặtÊ trời,ÊcácÊcôngÊtyÊHànÊQuốcÊsảnÊxuấtÊhệÊthốngÊlưuÊ trữÊ

năngÊlượngÊ(ESS)ÊcũngÊđangÊtậnÊdụngÊcơÊhộiÊtạiÊHoaÊKỳ.ÊChínhÊquyềnÊTrumpÊtrướcÊđâyÊđãÊ

ápÊthuếÊlênÊtớiÊ145%ÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊESSÊtừÊTrungÊQuốc.ÊNămÊ2024,Ê87%ÊthịÊtrườngÊ

pinÊESSÊtạiÊBắcÊHoaÊKỳÊthuộcÊvềÊcácÊcôngÊtyÊTrungÊQuốc. 

NgànhÊnăngÊlượngÊtáiÊtạoÊHànÊQuốcÊtậnÊdụngÊcơÊhộiÊmởÊrộngÊ

thịÊtrườngÊtạiÊHoaÊKỳ 

TIN NƯỚC NGOÀI 



BẢNÊTINÊPVTMÊ&ÊCBSÊ-ÊSốÊ13Ê–2025 

CỤCÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
TRUNGÊTÂMÊTHÔNGÊTINÊVÀÊCẢNHÊBÁOÊÊÊ 

12 Trang 

TuyÊ nhiên,Ê vớiÊmứcÊ thuếÊ caoÊ này,Ê cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ pinÊ ESSÊ củaÊHànÊQuốcÊ đangÊ nhanhÊ

chóngÊchiếmÊlĩnhÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊLGÊEnergyÊSolutionÊsẽÊbắtÊđầuÊsảnÊxuấtÊpinÊlithiumÊ

ironÊ phosphateÊ (LFP)Ê dànhÊ choÊ ESSÊ tạiÊMichiganÊ từÊ nửaÊ cuốiÊ nămÊ 2025.Ê SamsungÊ SDIÊ

cũngÊdựÊkiếnÊsảnÊxuấtÊpinÊESSÊtạiÊHoaÊKỳÊtừÊnămÊ2027 

NgoàiÊlĩnhÊvựcÊđiệnÊmặtÊtrờiÊvàÊESS,ÊcácÊcôngÊtyÊHànÊQuốcÊcũngÊđangÊtăngÊcườngÊđầuÊtưÊ

vàoÊngànhÊđiệnÊgióÊtạiÊHoaÊKỳ.ÊLSÊCableÊ&ÊSystemÊlênÊkếÊhoạchÊsảnÊxuấtÊcápÊngầmÊphụcÊ

vụÊđiệnÊgióÊtạiÊnhàÊmáyÊVirginia,ÊbắtÊđầuÊtừÊnămÊ2028.ÊCSÊWindÊhiệnÊsảnÊxuấtÊthápÊđiệnÊgióÊ

tạiÊColorado,ÊsauÊkhiÊmuaÊlạiÊnhàÊmáyÊnàyÊvàoÊnămÊ2021ÊvớiÊhơnÊ200ÊtriệuÊUSD. 

ViệcÊHoaÊKỳÊsiếtÊchặtÊthuếÊquanÊvớiÊTrungÊQuốcÊđãÊmởÊraÊcơÊhộiÊvàngÊchoÊcácÊcôngÊtyÊHànÊ

Quốc,ÊgiúpÊhọÊmởÊrộngÊsảnÊxuấtÊtạiÊHoaÊKỳ,ÊtránhÊrủiÊroÊthuếÊquanÊvàÊtăngÊcườngÊsứcÊcạnhÊ

tranh. 

BằngÊcáchÊđầuÊtưÊmạnhÊmẽÊvàoÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊtạiÊHoaÊKỳ,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊHànÊQuốcÊ

khôngÊchỉÊtránhÊđượcÊhàngÊràoÊthuếÊquan,ÊmàÊcònÊchiếmÊlĩnhÊthịÊtrườngÊnăngÊlượngÊtáiÊtạoÊ

tạiÊHoaÊKỳ,ÊvốnÊđangÊlàÊtrọngÊtâmÊtrongÊchiếnÊlượcÊnăngÊlượngÊcủaÊchínhÊquyềnÊHoaÊKỳ. 

TổngÊhợpÊtừÊTheÊDong-aÊIlboÊ(donga.com) 
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L iênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊđãÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊmớiÊđốiÊvớiÊcácÊthiếtÊbịÊnângÊtựÊhànhÊ(MEWP)ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊsauÊcuộcÊđiềuÊ traÊchốngÊ trợÊcấpÊcủaÊỦyÊbanÊ

châuÊÂuÊ (EC).ÊCácÊmứcÊ thuếÊchốngÊ trợÊcấpÊdaoÊđộngÊ từÊ0%ÊđếnÊ14%,ÊđượcÊápÊ

dụngÊsauÊkếtÊquảÊcủaÊcuộcÊđiềuÊtraÊtrợÊcấp.ÊTrướcÊđó,ÊEUÊđãÊápÊđặtÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

vàoÊ thángÊ1ÊnămÊnayÊđốiÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊTrungÊQuốc.ÊTuyÊnhiên,ÊmứcÊ thuếÊnàyÊđãÊ

đượcÊđiềuÊchỉnhÊsauÊcuộcÊđiềuÊtraÊtrợÊcấpÊđểÊtránhÊtínhÊthuếÊhaiÊlần.ÊĐiềuÊđóÊđồngÊnghĩaÊvớiÊ

việcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊnhiềuÊnhàÊsảnÊxuấtÊđượcÊđiềuÊchỉnhÊgiảm. 

CuộcÊđiềuÊtraÊ trợÊcấpÊđượcÊkhởiÊxướngÊ theoÊđềÊnghịÊcủaÊmộtÊ liênÊminhÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊ

trongÊngành,ÊbaoÊgồmÊcácÊcôngÊtyÊnhưÊHaulotteÊvàÊManitou.ÊHaiÊloạiÊthuếÊnàyÊápÊdụngÊđốiÊ

vớiÊcácÊthiếtÊbịÊnângÊtựÊhành,ÊbaoÊgồmÊthangÊnângÊcắtÊkéo,ÊthangÊnângÊốngÊlồngÊvàÊthangÊ

nângÊdạngÊkhớpÊnốiÊcóÊchiềuÊcaoÊlàmÊviệcÊtừÊ6mÊtrởÊlên.ÊNgoàiÊra,ÊcácÊbộÊphậnÊlắpÊrápÊhoànÊ

chỉnhÊhoặcÊcóÊthểÊlắpÊráp,ÊnhưÊkhungÊgầm,ÊthápÊquay,ÊnềnÊtảngÊnângÊvàÊhệÊthốngÊnâng,ÊcũngÊ

thuộcÊphạmÊviÊápÊdụngÊthuế.ÊTuyÊnhiên,ÊcácÊbộÊphậnÊriêngÊlẻÊkhiÊbánÊriêngÊlẻÊvàÊthangÊnângÊ

gắnÊtrênÊxeÊthìÊkhôngÊchịuÊmứcÊthuếÊnày. 

CuộcÊđiềuÊtraÊtrợÊcấpÊtậpÊtrungÊvàoÊviệcÊchínhÊphủÊTrungÊQuốcÊhỗÊtrợÊtàiÊchínhÊchoÊcácÊnhàÊ

sảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊđểÊđẩyÊmạnhÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEU.ÊECÊnhậnÊđịnhÊrằngÊTrungÊQuốcÊcóÊhệÊ

thốngÊkiểmÊsoátÊ tàiÊchínhÊchặtÊchẽ,ÊkhácÊbiệtÊsoÊvớiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊphươngÊTây,ÊnơiÊcácÊ

EUÊápÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊthiếtÊbịÊnângÊtựÊhànhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

TrungÊQuốc 
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cungÊcầuÊthịÊtrườngÊlàÊyếuÊtốÊchiÊphốiÊchính.ÊTheoÊEC,ÊhệÊthốngÊtàiÊchínhÊcủaÊTrungÊQuốcÊ

chủÊ yếuÊ doÊ cácÊ ngânÊ hàngÊ nhàÊ nướcÊ kiểmÊ soát,Ê khiếnÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ nhậnÊ đượcÊ cácÊ

khoảnÊvayÊưuÊđãiÊvàÊcácÊhìnhÊthứcÊtàiÊtrợÊđặcÊbiệtÊkhác. 

 

CôngÊty ThuếÊchốngÊtrợÊ
cấp 

ThuếÊchốngÊbánÊ
pháÊgiá 

HunanÊSinoboomÊIntelligentÊEquipment 7,3% 42% 

ZoomlionÊIntelligentÊAccessÊMachinery 11,6% 30,1% 

ZhejiangÊDingliÊMachinery 14,2% 6,4% 

OshkoshÊJLGÊ(Tianjin)ÊEquipmentÊTechnol-
ogy 

0% 22,5% 

TerexÊ(Changzhou)ÊMachinery 12,1% 22,9% 

-ÊLingongÊHeavyÊMachineryÊCo 

-ÊTerexÊ(Changzhou)ÊMachinery 

-ÊXCMGÊFireÊFightingÊSafetyÊEquipment 

-ÊHaulotteÊAccessÊEquipmentÊ
Manufacturing 

-ÊFronteqÊ(Changzhou)ÊMachinery 

-ÊJiangsuÊLiugongÊMachinery 

-ÊHangchaÊGroup 

-ÊShandongÊChufengÊHeavyÊIndustryÊ
Machinery 

-ÊMantallÊHeavyÊIndustry 

-ÊJinanÊJuxinÊMachinery 

-ÊShandongÊYuntianÊIntelligentÊMachineryÊ
Equipment 

12,1% 30,1% 

-ÊReeslift 

-ÊShandongÊQiyunÊGroup 

-ÊSunwardÊIntelligentÊEquipment 
14,2% 30,1% 

ZhejiangÊNobleliftÊEquipmentÊJointÊStock 12,1% 54,6% 

AllÊotherÊcompanies 14,2% 52,5% 
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ECÊkếtÊluậnÊrằngÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊTrungÊQuốcÊhưởngÊlợiÊtừÊviệcÊnhậnÊtàiÊtrợÊdướiÊhìnhÊthứcÊ

tínÊ dụngÊ ưuÊ đãi,Ê tráiÊ phiếuÊ vàÊ cácÊ côngÊ cụÊ tàiÊ chínhÊ khácÊ vớiÊ lãiÊ suấtÊ thấpÊ hơnÊmứcÊ thịÊ

trường.ÊĐâyÊđượcÊcoiÊlàÊtrợÊcấpÊcóÊthểÊđốiÊkhángÊtheoÊcácÊquyÊtắcÊthươngÊmạiÊquốcÊtế.Ê 

ViệcÊEUÊápÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcóÊthểÊthayÊđổiÊthịÊtrườngÊMEWPÊtạiÊ

châuÊÂuÊtrongÊdàiÊhạn.ÊMộtÊsốÊnhàÊsảnÊxuấtÊđãÊvàÊđangÊthúcÊđẩyÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊđểÊđảmÊ

bảoÊsựÊhiệnÊdiệnÊổnÊđịnhÊtạiÊthịÊ trườngÊEU.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊsựÊcạnhÊtranhÊvềÊgiáÊcảÊsẽÊphụÊ

thuộcÊvàoÊchiếnÊlượcÊcủaÊcácÊcôngÊtyÊTrungÊQuốcÊ–ÊliệuÊhọÊtăngÊgiáÊbánÊhayÊgiảmÊlợiÊnhuậnÊ

đểÊduyÊtrìÊthịÊphần. 

TổngÊhợpÊtừÊConstructionÊBriefingÊ(constructionbriefing.com) 
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1. MôÊtảÊvàÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

 TủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrên,ÊhayÊcònÊgọiÊ
làÊtủÊlạnhÊngănÊđáÊtrên,ÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊ
kiểuÊtủÊ lạnhÊtruyềnÊthốngÊvàÊphổÊbiếnÊnhấtÊ
hiệnÊnay.ÊVớiÊthiếtÊkếÊđặcÊtrưng,ÊngănÊđôngÊ
đượcÊbốÊtríÊởÊphíaÊtrênÊ–ÊchiếmÊkhoảngÊ1/3Ê
chiềuÊ caoÊ tổngÊ thểÊ –Ê trongÊ khiÊ ngănÊ mátÊ

nằmÊ phíaÊ dướiÊ dùngÊ đểÊ bảoÊ quảnÊ thựcÊ
phẩmÊ tươiÊ sống,Ê rauÊ củ,Ê nướcÊ uống,...Ê
NhiềuÊmẫuÊcònÊđượcÊtrangÊbịÊthêmÊcácÊkhayÊ
đựngÊtrứng,ÊngănÊchứaÊrauÊquảÊriêngÊbiệtÊvàÊ
ngănÊ cửaÊ tiệnÊ lợi.ÊDungÊ tíchÊ củaÊdòngÊ sảnÊ
phẩmÊ nàyÊ thườngÊ daoÊ độngÊ từÊ 130LÊ đếnÊ
400L,Ê phùÊ hợpÊ vớiÊ nhuÊ cầuÊ sinhÊ hoạtÊ củaÊ
cácÊgiaÊđìnhÊ cóÊ từÊ 2ÊđếnÊ5Ê thànhÊviên.ÊƯuÊ
điểmÊ nổiÊ bậtÊ làÊ kíchÊ thướcÊ nhỏÊ gọn,Ê dễÊ
dàngÊlắpÊđặtÊ trongÊkhôngÊgianÊbếpÊhạnÊchếÊ
vềÊdiệnÊtích. 

 VềÊmặtÊcôngÊnghệ,Ê tủÊ lạnhÊngănÊđáÊtrênÊ
cóÊ khảÊ năngÊ làmÊ lạnhÊ nhanh,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ
trongÊngănÊđông,ÊgiúpÊbảoÊquảnÊthịtÊcáÊhiệuÊ
quả.Ê MộtÊ sốÊ mẫuÊ sửÊ dụngÊ côngÊ nghệÊ làmÊ
lạnhÊđơn,Ê trongÊkhiÊcácÊphiênÊbảnÊhiệnÊđạiÊ
hơnÊ ápÊdụngÊ côngÊnghệÊ làmÊ lạnhÊđaÊ chiềuÊ
kếtÊ hợpÊ vớiÊ InverterÊ giúpÊ tiếtÊ kiệmÊ điệnÊ
năng.Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê mộtÊ sốÊ dòngÊ caoÊ cấpÊ
cònÊ tíchÊhợpÊ tínhÊnăngÊkhángÊkhuẩnÊ–ÊkhửÊ

mùiÊbằngÊtiaÊUVÊhoặcÊNanoÊAg+.ÊĐâyÊcũngÊ
làÊ dòngÊ tủÊ lạnhÊ đượcÊ ưaÊ chuộngÊ bởiÊ giáÊ
thànhÊ hợpÊ lý,Ê dễÊ sửÊ dụngÊ (doÊ ngănÊ đáÊ ítÊ
dùngÊđượcÊđặtÊởÊtrên,ÊhạnÊchếÊviệcÊphảiÊcúiÊ
người),ÊtiếtÊkiệmÊđiệnÊvàÊcóÊđộÊbềnÊcao. 

 QuyÊ trìnhÊsảnÊxuấtÊ tủÊ lạnhÊngănÊđáÊ trênÊ
đượcÊ thựcÊhiệnÊ theoÊnhiềuÊcôngÊđoạnÊchặtÊ
chẽÊvàÊhiệnÊđại.ÊĐầuÊtiênÊlàÊkhâuÊthiếtÊkếÊkỹÊ
thuật,Ê nơiÊ cácÊ kỹÊ sưÊ phânÊ tíchÊ nhuÊ cầuÊ thịÊ
trườngÊ đểÊ xácÊ địnhÊ dungÊ tích,Ê kiểuÊ dáng,Ê
côngÊ suấtÊ tiêuÊ thụÊ phùÊ hợp.Ê ThiếtÊ kếÊ 3DÊ
đượcÊthựcÊhiệnÊbằngÊphầnÊmềmÊCAD/CAEÊ

nhưÊ AutoCADÊ hayÊ SolidWorks,Ê đồngÊ thờiÊ
môÊphỏngÊluồngÊkhíÊlạnhÊđểÊtốiÊưuÊhóaÊhiệuÊ
quảÊlàmÊlạnh.ÊGiaiÊđoạnÊnàyÊcũngÊbaoÊgồmÊ

thiếtÊ kếÊmạchÊđiện,Ê phầnÊmềmÊđiềuÊ khiểnÊ
vàÊ cảmÊ biếnÊ nếuÊ tủÊ tíchÊ hợpÊ côngÊ nghệÊ
thôngÊminh. 

 TiếpÊtheoÊlàÊgiaiÊđoạnÊgiaÊcôngÊvỏÊtủÊvàÊ
khoangÊ chứa.Ê ThépÊ cuộnÊ đượcÊ cắtÊ vàÊ dậpÊ
địnhÊhìnhÊtạoÊthànhÊkhungÊvỏ,ÊsauÊđóÊđượcÊ
hànÊđiểmÊđểÊghépÊthânÊvàÊsơnÊphủÊchốngÊănÊ
mònÊbằngÊphươngÊphápÊsơnÊtĩnhÊđiệnÊhoặcÊ
cánÊinox.ÊLớpÊcáchÊnhiệtÊđượcÊtạoÊraÊbằngÊ
việcÊphunÊpolyurethaneÊ(PU)ÊởÊápÊsuấtÊcao,Ê
tiếpÊđóÊlàÊlắpÊlớpÊlótÊnhựaÊbênÊtrongÊđểÊđảmÊ

bảoÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊkhảÊnăngÊgiữÊlạnhÊlâuÊ
dài. 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊ
đôngÊởÊtrênÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ 
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 CùngÊ lúc,Ê cácÊ linhÊ kiệnÊ làmÊ lạnhÊ nhưÊ
máyÊ nén,Ê dànÊ nóngÊ –Ê dànÊ lạnh,Ê quạtÊ gió,Ê
cảmÊbiếnÊ nhiệtÊđộÊ vàÊ rơ-leÊ cũngÊđượcÊgiaÊ
công.Ê CácÊ ốngÊ đồngÊ dẫnÊ môiÊ chấtÊ lạnhÊ
đượcÊcuộn,ÊhànÊnốiÊchínhÊxác,ÊvìÊhệÊ thốngÊ
nàyÊảnhÊhưởngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊtuổiÊthọ,ÊđộÊồnÊ
vàÊhiệuÊquảÊnăngÊlượngÊcủaÊtủ. 

 TrongÊgiaiÊđoạnÊlắpÊrápÊtổngÊthể,ÊcácÊbộÊ
phậnÊđượcÊtíchÊhợpÊvàoÊkhungÊvỏ:ÊmáyÊnénÊ
đượcÊbắtÊvítÊcốÊđịnh,ÊdànÊnóngÊvàÊdànÊlạnhÊ
đượcÊbốÊtríÊđúngÊvịÊtrí,ÊboÊmạchÊvàÊdâyÊđiệnÊ
đượcÊđiÊtheoÊsơÊđồÊchuẩn.ÊCửaÊtủÊđượcÊlắpÊ
cùngÊronÊcaoÊsuÊvàÊtayÊcầm,ÊđảmÊbảoÊđộÊkínÊ
khít.ÊPhụÊkiệnÊnhưÊkhay,ÊhộpÊđá,ÊhộpÊrau,...Ê
cũngÊđượcÊgắnÊhoànÊchỉnh.ÊSauÊkhiÊhútÊchânÊ
không,Ê tủÊđượcÊnạpÊgasÊ lạnhÊ (tùyÊ loạiÊ nhưÊ
R134a,Ê R600aÊ hoặcÊR290)Ê vàÊ hànÊ kínÊđầuÊ
ốngÊ dẫnÊ gas.Ê QuáÊ trìnhÊ lắpÊ rápÊđượcÊ thựcÊ
hiệnÊ bánÊ tựÊđộngÊ vớiÊ sựÊ hỗÊ trợÊ củaÊ robotÊ
côngÊnghiệp. 

 TủÊlạnhÊsauÊlắpÊrápÊsẽÊđượcÊđưaÊvàoÊgiaiÊ
đoạnÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊnghiêmÊngặt.ÊĐiềuÊ
nàyÊbaoÊgồmÊkiểmÊtraÊròÊrỉÊgasÊbằngÊkhíÊHe-
lium,Ê kiểmÊ traÊ độÊ kínÊ củaÊ cửaÊ bằngÊ cảmÊ

biếnÊ ápÊ suất,Ê vàÊ chạyÊ thửÊ trongÊ phòngÊmôÊ
phỏngÊnhiệtÊđộÊtừÊ24ÊđếnÊ72ÊgiờÊđểÊđoÊđạcÊ
cácÊ thôngÊsốÊnhưÊnhiệtÊđộÊ từngÊngăn,ÊmứcÊ

tiêuÊthụÊđiện,ÊđộÊồn,ÊchuÊkỳÊlàmÊlạnhÊ–Êngắt,Ê
vàÊ đảmÊ bảoÊ tiêuÊ chuẩnÊ anÊ toànÊ điệnÊ (CE,Ê
UL,Ê JIS).ÊNhữngÊ sảnÊ phẩmÊkhôngÊđạtÊ tiêuÊ
chuẩnÊsẽÊbịÊloạiÊhoặcÊđưaÊtrởÊlạiÊđiềuÊchỉnhÊ
trướcÊkhiÊtáiÊkiểmÊđịnh. 

 CuốiÊcùng,ÊsảnÊphẩmÊđượcÊvệÊsinh,ÊđóngÊ
góiÊbằngÊxốpÊvàÊthùngÊcartonÊchốngÊvaÊđập,Ê
dánÊ nhãnÊmãÊQRÊphụcÊ vụÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ
gốc,Ê rồiÊ phânÊphốiÊ tớiÊ khoÊ trungÊgianÊhoặcÊ
trựcÊtiếpÊraÊthịÊtrường. 

 TrongÊ bốiÊ cảnhÊ côngÊ nghiệpÊ 4.0,Ê quyÊ
trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ tủÊ lạnhÊ ngănÊ đáÊ trênÊ cũngÊ
đangÊdầnÊhiệnÊđạiÊhóaÊvớiÊnhiềuÊcôngÊnghệÊ
tiênÊtiếnÊnhư:ÊtựÊđộngÊhóaÊdâyÊchuyềnÊbằngÊ
robot,ÊinÊ3DÊlinhÊkiệnÊđểÊrútÊngắnÊthờiÊgianÊ
R&D,ÊsửÊdụngÊgasÊlạnhÊsinhÊhọcÊthânÊthiệnÊ
môiÊtrườngÊ(R600a,ÊR290),ÊvàÊtíchÊhợpÊIoTÊ
giúpÊ ngườiÊ dùngÊ điềuÊ khiểnÊ tủÊ quaÊ

smartphoneÊ hoặcÊđểÊ thiếtÊ bịÊ tựÊđiềuÊ chỉnhÊ
nhiệtÊđộÊtheoÊnhuÊcầuÊsửÊdụng. 

2. ThịÊ trườngÊ tủÊ lạnhÊ cóÊ ngănÊ đôngÊ ởÊ
trênÊcủaÊHoaÊKỳÊvàÊxuÊhướng 

 TủÊ lạnhÊ làÊmộtÊ trongÊ nhữngÊ thiếtÊ bịÊ giaÊ
dụngÊthiếtÊyếuÊtrongÊmọiÊhộÊgiaÊđìnhÊtạiÊHoaÊ
Kỳ.ÊTrongÊsốÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊhiệnÊcó,ÊtủÊ
lạnhÊcóÊngănÊđôngÊphíaÊtrênÊ(topÊfreezerÊre-
frigerators)Ê vẫnÊ giữÊ đượcÊ vịÊ thếÊ vữngÊ chắcÊ
trênÊthịÊtrườngÊnhờÊthiếtÊkếÊtruyềnÊthống,ÊgiáÊ
thànhÊhợpÊ lýÊ vàÊhiệuÊ quảÊ sửÊdụngÊphùÊhợpÊ
vớiÊđạiÊđaÊsốÊngườiÊtiêuÊdùng.Ê 

 VịÊtríÊcủaÊtủÊlạnhÊngănÊđôngÊởÊtrênÊtạiÊthịÊ
trườngÊHoaÊKỳ:Ê 

 TínhÊ đếnÊ nămÊ 2024,Ê phânÊ khúcÊ tủÊ lạnhÊ
ngănÊđôngÊtrênÊchiếmÊkhoảngÊ37%ÊthịÊphầnÊ
tạiÊHoaÊKỳÊ–ÊmộtÊconÊsốÊđángÊkểÊtrongÊbốiÊ
cảnhÊ thịÊ trườngÊ cóÊ sựÊ đaÊ dạngÊ caoÊ vềÊ thiếtÊ
kế,Ê từÊ loạiÊ side-by-side,Ê ngănÊ đáÊ dướiÊ
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(bottomÊfreezer),ÊđếnÊcácÊmẫuÊcaoÊcấpÊnhưÊFrenchÊdoor.ÊLýÊdoÊchủÊyếuÊgiúpÊloạiÊtủÊlạnhÊnàyÊ
duyÊtrìÊđượcÊsứcÊhútÊlàÊsựÊkếtÊhợpÊgiữaÊhiệuÊsuấtÊlàmÊlạnhÊtốtÊvàÊchiÊphíÊđầuÊtưÊthấp. 

 ĐâyÊlàÊsựÊlựaÊchọnÊphổÊbiếnÊtrongÊcácÊhộÊgiaÊđìnhÊcóÊthuÊnhậpÊtrungÊbình,ÊsinhÊviên,Ê
hoặcÊnhữngÊngườiÊsốngÊtrongÊkhôngÊgianÊnhỏÊnhưÊcănÊhộ.ÊKhôngÊchỉÊvậy,ÊnhiềuÊkháchÊsạn,Ê
nhàÊ nghỉÊ vàÊ cơÊ sởÊ lưuÊ trúÊ tầmÊ trungÊ tạiÊHoaÊKỳÊ cũngÊ ưaÊ chuộngÊ loạiÊ tủÊ nàyÊ choÊ phòngÊ
khách.Ê 

ĐổiÊmớiÊsảnÊphẩmÊvàÊxuÊhướngÊcôngÊnghệÊ 

MặcÊdùÊmangÊthiếtÊkếÊcổÊđiển,ÊcácÊdòngÊtủÊlạnhÊngănÊđôngÊtrênÊhiệnÊnayÊđãÊcóÊnhiềuÊcảiÊ
tiếnÊđángÊchúÊý.Ê 

CácÊnhàÊsảnÊxuấtÊnhưÊWhirlpool,ÊGEÊAppliances,ÊvàÊFrigidaireÊđangÊtíchÊcựcÊnângÊcấpÊ
dòngÊsảnÊphẩmÊbằngÊviệcÊtíchÊhợpÊcôngÊnghệÊcáchÊnhiệtÊmới,ÊtiếtÊkiệmÊđiệnÊnăng,ÊvậnÊhànhÊ
êmÊáiÊvàÊsửÊdụngÊchấtÊlàmÊlạnhÊthânÊthiệnÊmôiÊtrường. 

ÊMộtÊvíÊdụÊnổiÊbậtÊlàÊcôngÊnghệÊSlimTechÊcủaÊWhirlpoolÊ–ÊsửÊdụngÊvậtÊliệuÊcáchÊnhiệtÊ
chânÊkhông,ÊgiúpÊtủÊmỏngÊhơnÊnhưngÊlạiÊcóÊdungÊtíchÊlớnÊhơnÊvàÊhiệuÊsuấtÊcáchÊnhiệtÊcaoÊ
hơn.ÊCácÊtínhÊnăngÊđiềuÊkhiểnÊcảmÊứng,ÊchốngÊđóngÊ tuyếtÊ tựÊđộng,ÊvàÊhệÊthốngÊkhửÊmùiÊ
tiênÊtiếnÊcũngÊngàyÊcàngÊphổÊbiếnÊtrênÊcácÊdòngÊtủÊgiáÊphảiÊchăng.Ê 

DựÊbáoÊtăngÊtrưởngÊvàÊxuÊhướngÊtiêuÊdùngÊ 

TheoÊdựÊbáoÊtừÊFortuneÊBusinessÊInsights,Ê thịÊ trườngÊtủÊ lạnhÊHoaÊKỳÊdựÊkiếnÊtăngÊtừÊ
15,99ÊtỷÊUSDÊnămÊ2024ÊlênÊ24,32ÊtỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2032,ÊđạtÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊképÊhàngÊ
nămÊ(CAGR)ÊkhoảngÊ5,46%.ÊPhânÊkhúcÊtủÊlạnhÊngănÊđôngÊtrênÊđượcÊkỳÊvọngÊsẽÊduyÊtrìÊsựÊ
ổnÊđịnh,ÊđặcÊbiệtÊởÊnhómÊngườiÊtiêuÊdùngÊđềÊcaoÊtínhÊkinhÊtếÊvàÊđộÊbền.Ê 

ĐồngÊthời,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊngườiÊtiêuÊdùngÊngàyÊcàngÊquanÊtâmÊđếnÊhiệuÊquảÊnăngÊlượngÊ
vàÊyếuÊtốÊbềnÊvững,ÊcácÊsảnÊphẩmÊtiếtÊkiệmÊđiện,ÊsửÊdụngÊítÊkhíÊnhàÊkính,ÊvàÊcóÊthểÊtáiÊchếÊ
sauÊvòngÊđờiÊđangÊđượcÊđánhÊgiáÊcao.ÊNhữngÊyếuÊtốÊnàyÊtạoÊđộngÊlựcÊđểÊphânÊkhúcÊtủÊlạnhÊ
ngănÊđôngÊtrênÊtiếpÊtụcÊphátÊ triểnÊbềnÊvững,ÊđồngÊthờiÊtạoÊcơÊhộiÊchoÊđổiÊmớiÊcôngÊnghệÊ
trongÊlĩnhÊvựcÊtruyềnÊthốngÊnày.Ê 

TủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊphíaÊtrên,ÊdùÊkhôngÊphảiÊlàÊphânÊkhúcÊcaoÊcấp,ÊnhưngÊvẫnÊgiữÊvaiÊ
tròÊquanÊtrọngÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊVớiÊnhuÊcầuÊổnÊđịnh,ÊtiềmÊnăngÊcảiÊtiếnÊcôngÊnghệÊvàÊ
giáÊtrịÊthựcÊtiễnÊtrongÊsửÊdụng,ÊdòngÊsảnÊphẩmÊnàyÊsẽÊtiếpÊtụcÊhiệnÊdiệnÊmạnhÊmẽÊtrongÊcácÊ
hộÊgiaÊđìnhÊvàÊcơÊsởÊkinhÊdoanhÊquyÊmôÊvừaÊvàÊnhỏÊtrongÊnhiềuÊnămÊtới. 
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3. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnguồnÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

TủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊchiếmÊmộtÊphầnÊđángÊkểÊtrongÊtổngÊsốÊtủÊlạnhÊnhậpÊkhẩuÊ
vàoÊHoaÊKỳ,ÊnhờÊvàoÊthiếtÊkếÊtruyềnÊthốngÊvàÊgiáÊthànhÊhợpÊlý.ÊMê-hi-côÊduyÊtrìÊvịÊthếÊlàÊ
nhàÊcungÊcấpÊhàngÊđầu,ÊtrongÊkhiÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốcÊcũngÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊ
trongÊchuỗiÊcungÊứng. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊ
trênÊthếÊgiớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ7,4ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊgiảmÊ
nhẹÊ3,3%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ7,1ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ
hàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊcònÊ6,9ÊtỷÊUSD. 

TổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtừÊ2022Ê
đếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊMê-hi-côÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊ

ngănÊđôngÊởÊtrênÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMê-hi-côÊđạtÊ4,1ÊtỷÊ
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USD,Ê chiếmÊ57,4%Ê tổngÊ kimÊngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊNguồnÊ

cungÊứngÊđứngÊthứÊhaiÊvềÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊlàÊHànÊQuốcÊcóÊ

trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ1,9ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ26,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLanÊvàÊThổÊNhĩÊKỳÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊ

thứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊlớnÊnhấtÊsangÊ

HoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ616ÊtriệuÊUSD;Ê361,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ83,7ÊtriệuÊUSD.Ê

ViệtÊNamÊxếpÊvịÊtríÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊ

sangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ24,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,3%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊ

đôngÊ ởÊ trênÊ củaÊmườiÊ nguồnÊ cungÊ ứngÊ chínhÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊ đạtÊ 7,08Ê tỷÊUSD,Ê

chiếmÊ99,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphầmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ34,06ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

TrongÊnămÊ2024,ÊMê-hi-côÊvẫnÊ tiếpÊ tụcÊ làÊquốcÊgiaÊcóÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ tủÊ lạnhÊcóÊ

ngănÊđôngÊởÊtrênÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ3,6Ê tỷÊUSDÊvàÊchiếmÊ51,9%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊÊtiếpÊtụcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ1,6ÊtỷÊUSDÊvàÊchiếmÊ23,1ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphầmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLanÊvàÊThổÊNhĩÊKỳÊvẫnÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,Ê

thứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊlớnÊ

nhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ825,7ÊtriệuÊUSD,Ê561,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ187,7Ê

triệuÊUSD.ÊVớiÊmứcÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊlênÊđếnÊ278,8%ÊsoÊvớiÊnămÊ2023,ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊ

đứngÊvịÊtríÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳ.ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ92,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ1,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCùngÊvớiÊViệtÊNam,ÊIn-đô-nê-xi-aÊcũngÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtủÊ

lạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊmạnhÊmẽÊđạtÊ27,8ÊtriệuÊUSD.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ

2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊmặtÊhàngÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊCa-na-

đa,Ê I-ta-li-aÊvàÊĐức.ÊCụÊ thể,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ11,5Ê triệuÊUSD,ÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊI-ta-li-aÊđạtÊ4,4Ê triệuÊUSDÊvàÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊĐứcÊđạtÊ3,7Ê

triệuÊUSD. 
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CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 
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TrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊ

củaÊHoaÊKỳÊtăngÊnhẹÊlênÊ3,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ1,03ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊ2Ê

thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊđángÊkểÊlênÊđếnÊ388,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ

52,2ÊtriệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊ

đôngÊởÊtrênÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊvẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊ

cóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊđạtÊ553,6Ê

triệuÊUSD.ÊMặcÊdùÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊcủaÊHànÊQuốcÊsangÊHoaÊ

NguồnÊ
cungÊứngÊ

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊvớiÊ
2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

Mê-hi-cô 4.084.576.126 3.602.948.535 -11,8% 57,4% 51,9% 

HànÊ 1.899.162.049 1.603.695.428 -15,6% 26,7% 23,1% 

TrungÊ 616.043.587 825.682.591 34,0% 8,7% 11,9% 

TháiÊLan 361.830.657 561.583.011 55,2% 5,1% 8,1% 

ThổÊ NhĩÊ
Kỳ 

83.734.321 187.743.334 124,2% 1,2% 2,7% 

ViệtÊNam 24.315.504 92.109.981 278,8% 0,3% 1,3% 

In-đô-nê- 598.462 27.832.077 4550,6% 0,0% 0,4% 

Ca-na-đa 5.480.374 11.508.157 110,0% 0,1% 0,2% 

I-ta-li-a 5.680.926 4.409.408 -22,4% 0,1% 0,1% 

Đức 2.918.729 3.736.888 28,0% 0,0% 0,1% 
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KỳÊtrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊ20,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,Ê

đạtÊ175Ê triệuÊUSD,ÊHànÊQuốcÊvẫnÊđứngÊ thứÊhaiÊ trongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊ

hàngÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊsangÊHoaÊKỳ.ÊTrungÊQuốcÊvàÊTháiÊLanÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊ

thứÊbaÊvàÊthứÊtưÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ153,7ÊtriệuÊUSDÊvàÊ79,4ÊtriệuÊUSDÊtrongÊ2Ê

thángÊđầuÊnămÊ2025.ÊThổÊNhĩÊKỳÊxếpÊvịÊtríÊ thứÊnăm,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ13,1ÊtriệuÊ

USD.ÊVớiÊmứcÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊlênÊđếnÊ7398,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊIn-đô-nê-

xi-aÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbảyÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊ

trênÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ3,2ÊtriệuÊUSDÊtrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025.Ê

Đức,ÊBun-ga-riÊvàÊÁoÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊ thứÊtám,ÊthứÊchínÊvàÊthứÊmườiÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊ chínhÊmặtÊ hàngÊ tủÊ lạnhÊ cóÊngănÊđôngÊởÊ trênÊ sangÊHoaÊKỳÊ trongÊhaiÊ thángÊđầuÊnămÊ

2025. 

CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ2T/2024ÊvàÊ2T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊHoaÊ
Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
2T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
2T/2025 

2T/2025ÊsoÊvớiÊ
2T/2024 

Mê-hi-cô 530.338.143 553.575.368 4,4% 

HànÊQuốc 220.024.179 174.992.123 -20,5% 

TrungÊQuốc 129.409.507 153.735.182 18,8% 

TháiÊLan 94.467.727 79.385.543 -16,0% 

ViệtÊNam 10.683.477 52.220.304 388,8% 

ThổÊNhĩÊKỳ 13.880.807 13.109.287 -5,6% 

In-đô-nê-xi-a 42.814 3.210.284 7398,2% 

Đức 255.749 2.122.477 729,9% 

Bun-ga-ri 38.105 1.622.483 4157,9% 

Áo 344.278 1.574.256 357,3% 
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TỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊViệtÊNam 

NămÊ2022,ÊViệtÊNamÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.Ê

TừÊ thángÊ 9Ê nămÊ 2023,ÊmặtÊ hàngÊ nàyÊmớiÊ đượcÊ xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ.ÊKimÊ
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BẢNÊTINÊPVTMÊ&ÊCBSÊ-ÊSốÊ13Ê–2025 

CỤCÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
TRUNGÊTÂMÊTHÔNGÊTINÊVÀÊCẢNHÊBÁOÊÊÊ 

24 Trang 

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊvàoÊthịÊ trườngÊHoaÊKỳÊtrongÊnămÊ2023ÊđạtÊ

24,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,3Ê%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê

TrongÊnămÊ2024,ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊcủaÊViệtÊ

NamÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđạtÊ92,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ1,3%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2023ÊđếnÊnămÊ

2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊ tăngÊ trưởngÊmạnhÊvàÊViệtÊ

NamÊlàÊmộtÊtrongÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊ

trênÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ. 

TổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊcủaÊViệtÊNamÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊnămÊ
2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊhaiÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtủÊ lạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊcủaÊViệtÊ
NamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊmạnhÊlênÊđếnÊ388,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ52,2ÊtriệuÊUSD. 
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TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcóÊngănÊđôngÊởÊtrênÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊ
2T/2024ÊvàÊ2T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3. CảnhÊbáoÊvàÊkhuyếnÊnghị 

BộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊđãÊchínhÊthứcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ
sảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTháiÊlan. 

ĐâyÊlàÊmặtÊhàngÊmớiÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊkểÊtừÊthángÊ9ÊnămÊ2023.Ê
TuyÊnhiên,ÊtạiÊthờiÊđiểmÊhiệnÊtại,ÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊđangÊgầnÊtươngÊđươngÊvớiÊ
lượngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTháiÊLan.ÊTrungÊbìnhÊhàngÊ thángÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊkhoảngÊ
18.000Ê đơnÊ vịÊ sảnÊ phẩmÊ trongÊ khiÊ TháiÊ LanÊ đangÊ xuấtÊ khẩuÊ khoảngÊ 25.000Ê đơnÊ vịÊ sảnÊ
phẩm. 

TrongÊtrườngÊhợpÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvớiÊsảnÊphẩmÊ
củaÊTháiÊLan,ÊcóÊkhảÊnăngÊxuấtÊkhẩuÊtủÊlạnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊsẽÊcònÊtăngÊthêm.Ê
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VìÊvậy,ÊcầnÊtheoÊdõiÊkhảÊnăngÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ
đốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 

CácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất/xuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊliênÊquanÊchủÊđộngÊnghiênÊcứu,ÊnắmÊ
vữngÊquyÊđịnh,ÊtrìnhÊtự,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊHoaÊKỳÊvàÊdựÊ
kiếnÊchiếnÊlượcÊxửÊlýÊphùÊhợpÊvớiÊdoanhÊnghiệp;ÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊvàÊmặtÊhàngÊxuấtÊ
khẩuÊđểÊtránhÊrủiÊroÊbịÊHoaÊKỳÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊĐồngÊthờiÊcầnÊthườngÊxuyênÊ
phốiÊhợp,ÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊchoÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊnhậnÊđượcÊsựÊhỗÊtrợÊkịpÊthờiÊ
trongÊtrườngÊhợpÊdoanhÊnghiệpÊbịÊđiềuÊtra. 

PhòngÊThôngÊtinÊdữÊliệuÊvàÊCảnhÊbáoÊtổngÊhợp 
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